	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 3653    /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày    12  tháng 11   năm 2012

	QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu đất, giao đất, cho thuê đất;


Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;


Theo đề nghị của Hội đồng BT, HT và TĐC công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số 22/TTr-HĐBT-ST2 ngày 23/7/2012, Tờ trình số 14/TTr-HĐTĐ ngày 02/11/2012 của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: 


Thủy điện Sông Tranh 2.

2. Địa điểm: 


Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: 


Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

4. Đại diện chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án thủy điện 3.

5. Nguồn vốn: 

Vốn chủ đầu tư.

6. Số Quyết định phê duyệt bổ sung chi phí 1,8%: 71 Quyết định.

7. Giá trị thẩm định:



4.764.365.000 đồng 

(Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn).
(Kèm theo bảng tổng hợp tính toán giá trị).

​
Điều 2. Giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện 3 và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, rà soát giá trị kinh phí thực hiện công tác BT, HT & TĐC của từng Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây, đồng thời lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My; Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án BT, HT & TĐC tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án thủy điện 3; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 huyện Bắc Trà My và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như  Điều 3;
- TTUBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH (Mỹ). 
(D:\My\Quyet dinh\Qd chi phí thực hiện bồi thường Sông Tranh 2012-a.doc)
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	BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 
CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BT, HT & TĐC

	CÔNG TRÌNH: THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2

	ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM

	(Kèm theo Quyết định số     3653    /QĐ-UBND ngày 12  / 11   /2012 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	TT
	Các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam
	Giá trị đã phê duyệt tại các Quyết định 
	chi phí của HĐBT  
	Ghi chú

	
	
	Tổng 
	Trong đó
	
	

	
	
	
	Giá trị BT, HT 
	Chi phí thẩm định và hoạt động của BCĐ tỉnh 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
	(4)
	(5)
	(6)= (4) * 1,8%
	 

	1
	QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 01/9/2006:
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ (Giai đoạn 1); địa điểm: các xã Trà Tân, Trà Đốc và Trà Bui, huyện Bắc Trà My
	12.835.308.000
	12.809.689.000
	25.619.000
	230.574.402
	 

	2
	QĐ số 4207/QĐ-UBND ngày 24/12/2007:
Về việc phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình tại thôn 1,2 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	415.758.000
	414.929.000
	829.000
	7.468.722
	 

	3
	QĐ số 2818/QĐ-UBND ngày 03/10/2006:
v/v phê duyệt phương án hỗ trợ lương thực và thực phẩm cho các hộ nhân dân chờ bố trí tái định cư và học sinh trường bán trú xã Trà Bui, do ảnh hưởng dự án thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My (Đợt 1)
	980.038.815
	978.082.650
	1.956.165
	17.605.488
	 


QĐ số 3257/QĐ-UBND ngày 16/10/2007:

	Về việc phê duyệt bổ sung hỗ trợ giá trị chênh lệch về nhà, vật kiến trúc cho các hộ dân TĐC tự do và kế hoạch thuộc công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ 
	382.762.000
	381.998.000
	764.000
	6.875.964
	 
	

	5
	QĐ số 2620/QĐ-UBND ngày 20/8/2007:
về việc phê duyệt dự toán các chính sách hỗ trợ và khen thưởng cho các hộ dân tái định cư tự do và kế hoạch thuộc công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ (Giai đoạn 1).
	4.117.144.000
	4.108.927.000
	8.217.000
	73.960.686
	 

	6
	QĐ số 1373/QĐ-UBND ngày 27/4/2010:
Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường thiệt hại, GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: GPMB chống đá văng do nổ mìn Nhà máy - Kênh xả; địa điểm: Thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My
	61.105.000
	60.905.000
	200.000
	1.096.290
	 

	7
	QĐ số 2133/QĐ-UBND ngày 05/7/2010:
phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: hệ thống cấp nước Trụ sở điều hành ca kíp nhà máy, bổ sung đường vận hành và hỗ trợ cúng thôn; địa điểm: Thôn 1, 3 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
	105.687.032
	105.476.080
	210.952
	1.898.569
	 

	8
	QĐ số 357/QĐ-UBND ngày 26/01/2011:
Phê duyệt phương án BTHT chi tiết để GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: GPMB hệ thống tiếp địa Trạm phân phối điện; địa điểm: Thôn 2 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
	36.109.450
	35.909.450
	200.000
	646.370
	 

	9
	- QĐ số 1674/QĐ-UBND ngày 01/6/2007:
về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ (Đợt 1) - Dưới cao trình +112m xã Trà Bui, Trà Tân, huyện Bắc Trà My , 
	41.577.684.000
	41.494.513.000
	83.171.000
	746.901.234
	Điều chỉnh tại QĐ số 2170/QĐ-UBND là: 1.577.780.000 thay thế GT đã duyệt tại QĐ 1674 (đối với 29 hộ) là: 1.668.773.000

	10
	QĐ số 2170/QĐ-UBND ngày 11/7/2007: về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ - Đợt 1: Dưới cao trình + 112 m; địa điểm: xã Trà Bui, xã Trà Tân - huyện Bắc Trà My
	
	
	
	
	

	11
	- QĐ số 2239/QĐ-UBND ngày 19/7/2007:
V/v phê duyệt dự toán hỗ trợ phần giá trị chênh lệch nhà, VKT cho các hộ dân tái định cư tự do và các hộ tự xây nhà trong khu tái định cư thuộc công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ - Đợt 1 (dưới cao trình + 112 m); địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	6.274.771.000
	6.262.247.000
	12.524.000
	112.720.446
	 

	12
	- QĐ số 534/QĐ-UBND ngày 18/02/2008:
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2 (lần 2); hạng mục: Lòng hồ (Đợt 1, dưới cao trình 112m); địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	1.253.071.583
	1.250.570.583
	2.501.000
	22.510.270
	 

	13
	QĐ số 4265/QĐ-UBND ngày 26/12/2007:
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ (trên cao trình 112m, dưới 175 m), tại xã Trà Đốc, Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	9.422.864.000
	9.404.056.000
	18.808.000
	169.273.008
	 

	14
	QĐ số 1457/QĐ-UBND 28/4/2008:
phê duyệt phương án Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ TĐC Thôn 1, thôn 3 xã Trà Đốc do ảnh hưởng của dự án thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: thôn 1, thôn 3 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
	967.623.384
	965.692.000
	1.931.384
	17.382.456
	 


- QĐ số 2073/QĐ-UBND ngày 23/6/2008:

	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Phạm vi lòng hồ, cao trình: trên +112 m và dưới + 175 m; đối tượng: các hộ dân TĐC tự do và TĐC theo kế hoạch tự làm nhà
	27.606.483.786
	27.551.381.023
	55.102.763
	495.924.858
	 
	

	16
	- QĐ số 3075/QĐ-UBND ngày 22/9/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Phạm vi lòng hồ trên cao trình + 112 m; đối tượng: các hộ dân tái định cư theo hình thức kế hoạch. 
	35.361.679.000
	35.291.096.000
	70.583.000
	635.239.728
	 

	17
	- QĐ số 970/QĐ-UBND ngày 27/3/2009:
Phê duyệt phương án hỗ trợ về nhà ở, công trình thủy điện Sông Tranh 2, hạng mục: Lòng hồ (cao trình 112-175 m), địa điểm: xã Trà Bui và Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
	10.900.249.017
	10.878.492.017
	21.757.000
	195.812.856
	 

	18
	QĐ số 3282/QĐ-UBND ngày 08/10/2008:
Chi phí di chuyển trang, thiết bị của các tổ chức bị ảnh hưởng trong lòng hồ (UBND xã, Trường học, Trạm y tế xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác).
	109.144.000
	108.890.000
	254.000
	1.960.020
	 

	19
	QĐ số 174/QĐ-STC ngày 26/5/2009:
Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: xã Trà Bui và xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	2.959.952.996
	2.954.044.996
	5.908.000
	53.172.810
	 

	20
	QĐ số 177/QĐ-STC ngày 27/5/2009:
phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) công trình: thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Thôn 2, 3 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My
	1.506.637.000
	1.503.630.000
	3.007.000
	27.065.340
	 

	21
	- QĐ số 1713/QĐ-UBND ngày 27/5/2009:
Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ TĐC Thôn 1, 3 xã Trà Đốc và Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Trà Bui.
	6.352.122.888
	6.339.444.000
	12.678.888
	114.109.992
	 


- QĐ số 552/QĐ-UBND ngày 03/02/2010:

	phê duyệt phương án điều chỉnh giá trị hỗ trợ lương thực cho các hộ TĐC tại xã Trà Bui công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	252.840.672
	252.336.000
	504.672
	4.542.048
	 
	

	23
	- QĐ số 2989/QĐ-UBND ngày 21/9/2011:
phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung QĐ 552 ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh về giá trị hỗ trợ lương thực cho các hộ TĐC xã Trà Bui công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My
	125.354.709
	125.104.500
	250.209
	2.251.881
	 

	24
	QĐ số 2709/QĐ-UBND ngày 14/8/2009:
Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	9.355.175.064
	9.336.502.060
	18.673.004
	168.057.037
	 

	25
	QĐ số 455/QĐ-UBND ngày 29/01/2010:
Phê duyệt phương án bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống công trình: thủy điện Sông Tranh 2, hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: xã Trà Bui và xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
	1.669.432.200
	1.666.100.000
	3.332.200
	29.989.800
	 

	26
	QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 15/6/2010:
phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ bổ sung công đào đắp ao cá công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng Lòng hồ, xã Trà Bui và xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
	390.194.813
	389.415.981
	778.832
	7.009.488
	 

	27
	QĐ số 1920/QĐ-UBND ngày 15/6/2010:
phê duyệt phương án chi tiết bổ sung BTHT GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng lòng hồ, đối tượng: công trình công cộng; địa điểm:xã Trà Bui, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
	35.570.500
	35.370.500
	200.000
	636.669
	 

	28
	QĐ số 2087/QĐ-UBND ngày 01/7/2010:
phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng Trụ sở UBND xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My
(Thay thế QĐ số 590/QĐ-UBND ngày 08/02/2010).
	865.152.954
	863.426.102
	1.726.852
	15.541.670
	 


QĐ số 1763/QĐ-UBND ngày 30/5/2011:

	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung để xây dựng Trụ sở UBND xã Trà Bui.
	992.944.824
	990.962.898
	1.981.926
	17.837.332
	 
	

	30
	QĐ số 2430/QĐ-UBND ngày 30/7/2010:
Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Phạm vi lòng hồ (cao trình + 175); địa điểm: thôn 1, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
	660.591.952
	659.273.405
	1.318.547
	11.866.921
	 

	31
	QĐ số 2582/QĐ-UBND ngày 16/8/2010:
Phê duyệt phương án bổ sung các khoản hỗ trợ công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	18.644.807.835
	18.607.592.650
	37.215.185
	334.936.668
	 

	32
	QĐ số 2685/QĐ-UBND ngày 26/8/2010:
Phê duyệt phương án hỗ trợ lương thực bổ sung cho các hộ TĐC công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My.
	31.555.785.600
	31.492.800.000
	62.985.600
	566.870.400
	 

	33
	QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 27/8/2010:
Phê duyệt phương án bồi thường chênh lệch đơn giá đất nông nghiệp cho các hộ TĐC trong kế hoạch công trình: thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My 
	9.217.590.384
	9.199.192.000
	18.398.384
	165.585.456
	 

	34
	QĐ số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2010:
Phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: thủy điện Sông Tranh 2, hạng  mục: Lòng hồ; địa điểm: huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
	154.344.266
	154.036.194
	308.072
	2.772.651
	 

	35
	QĐ số 3242/QĐ-UBND ngày 07/10/2010:
Phê duyệt phương án bổ sung các hộ thuộc diện chính sách công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
	226.452.000
	226.000.000
	452.000
	4.068.000
	 

	36
	QĐ số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2011:
phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu tái định cư xã Trà Bui và khu vực: Lòng hồ (trên cao trình 112 m, dưới 175 m); địa điểm: thôn 4 xã Trà Bui và thôn 3, xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My
	2.320.857.258
	2.316.040.596
	4.816.662
	41.688.731
	 


QĐ số 2039/QĐ-UBND ngày 23/6/2011:

	phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng Đài phát thanh phát lại truyền hình xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
	1.381.310.496
	1.378.553.389
	2.757.107
	24.813.961
	 
	

	38
	QĐ số 2390/QĐ-UBND ngày 27/7/2011:
Bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Thôn 4 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.
	484.438.502
	483.471.559
	966.943
	8.702.488
	 

	39
	QĐ số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011:
phê duyệt phương án hỗ trợ (Bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình: thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ; địa điểm: xã Trà Đốc và xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My
	655.146.864
	653.839.185
	1.307.679
	11.769.105
	 

	40
	QĐ số 2902/QĐ-UBND ngày 14/9/2011:
phê duyệt phương án Bồi thường bổ sung do chênh lệch thời điểm kiểm kê áp giá và thời điểm phê duyệt phương án bồi thường theo lãi suất tiền gửi Ngân hàng cho các hộ bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Tân, huyện Bắc Trà My.
	4.184.816.122
	4.176.463.196
	8.352.926
	75.176.338
	 

	41
	QĐ số 3575/QĐ-UBND ngày 04/11/2011:
phê duyệt phương án hỗ trợ lương thực bổ sung cho nhân khẩu phát sinh của các hộ TĐC công trình: thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ; địa điểm: huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
	2.369.930.400
	2.365.200.000
	4.730.400
	42.573.600
	 

	42
	QĐ số 2832/QĐ-UBND ngày 31/8/2012:
phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam
	3.104.109.110
	3.097.913.283
	6.195.827
	55.762.439
	thay Quyết định 1210

	43
	QĐ số 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012:
phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình: thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Mặt bằng công trình và lòng hồ; địa điểm: xã Trà Đốc và Trà Bui, huyện Bắc Trà My
	265.572.871
	265.042.785
	530.086
	4.770.770
	 


QĐ số 2422/QĐ-UBND ngày 30/7/2010:

	Phê duyệt phương án hỗ trợ di dời 03 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: điểm TĐC số 1B-khu TĐC xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My
	312.139.129
	311.516.097
	623.032
	5.607.290
	 
	

	45
	QĐ số 1193/QĐ-UBND ngày 09/4/2010:
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu tái định cư xã Trà Bui, điểm TĐC số 1A, 1B
	2.523.500.958
	2.518.464.030
	5.036.928
	45.332.353
	 

	46
	QĐ số 2155/QĐ-UBND ngày 01/7/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường, thiệt hại để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu tái định cư xã Trà Bui (điểm số 2); địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
	462.349.500
	461.426.500
	923.000
	8.305.677
	 

	47
	QĐ số 860/QĐ-UBND ngày 19/3/2008:
Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu TĐC xã Trà Bui (điểm số 3); địa điểm: xã Trà bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
	489.610.367
	488.633.367
	977.000
	8.795.401
	 

	48
	QĐ số 2157/QĐ-UBND ngày 01/7/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu tái định cư xã Trà Bui (điểm số 4A); địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	196.398.550
	196.006.550
	392.000
	3.528.118
	 

	49
	QĐ số 2152/QĐ-UBND ngày 01/7/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: khu tái định cư xã Trà Bui (điểm số 4B); địa điểm: xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	77.871.500
	77.632.500
	239.000
	1.397.385
	 

	50
	QĐ số 855/QĐ-UBND ngày 19/3/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu tái định cư xã Trà Đốc (điểm số 1,2,3); địa điểm: xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	1.767.557.872
	1.764.029.872
	3.528.000
	31.752.538
	 


QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 19/8/2008:

	Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Khu TĐC xã Trà Đốc - bổ sung điểm số 2 do điều chỉnh vị trí bố trí tái định cư cho các hộ chưa vào khu tái định cư; địa điểm: xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My
	121.314.760
	121.053.760
	261.000
	2.178.968
	 
	

	52
	QĐ số 871/QĐ-UBND ngày 19/3/2009:
Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: đất sản xuất khu TĐC xã Trà Đốc; địa điểm: xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	736.239.320
	734.770.320
	1.469.000
	13.225.866
	 

	53
	QĐ số 2808/QĐ-UBND ngày 26/8/2008:
Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, GPMB công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Phần bổ sung khu tái định cư xã Trà Đốc (điểm số 1,3), tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
	103.145.321
	102.893.321
	252.000
	1.852.080
	 

	54
	QĐ số 3568/QĐ-UBND ngày 04/11/2011:
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC Công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: GPMB các công trình công cộng (Gói thầu số 65), địa điểm: thôn 7 xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
	146.512.693
	146.220.252
	292.441
	2.631.965
	 

	55
	QĐ số 1566/QĐ-UBND ngày 22/5/2007:
v/v phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: đường giao thông vào các khu TĐC đường tránh ngập (gói thầu số 1,2,3,4) (đợt 1); địa điểm: thôn 6 xã Trà Bui, thôn 4 xã Trà Tân, thôn 1 xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam .
	1.045.902.420
	1.043.814.420
	2.088.000
	18.788.660
	 

	56
	QĐ số 2647/QĐ-UBND ngày 20/8/2007:
V/v phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: đường giao thông vào các khu TĐC - đường tránh ngập, gói thầu 2,3 và 6,7,8,9,10,15 (đợt 2) tại xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	932.918.380
	931.055.380
	1.863.000
	16.758.997
	 


QĐ số 1509/QĐ-UBND ngày 17/5/2007:

	V/v phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, GPMB để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Đường giao thông vào các khu TĐC (gói thầu 6,7,8,9)
	1.459.199.100
	1.456.308.100
	2.891.000
	26.213.546
	 
	

	58
	QĐ số 2763/QĐ-UBND ngày 04/9/2007:
v/v phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung bồi thường để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: đường giao thông vào các khu TĐC - đường tránh ngập (gói thầu 6,7,8,9) tại xã Trà Đốc, Trà Bui huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	11.144.100
	11.144.100
	 
	 
	tính chi phí của HĐBT tại QĐ số 1509/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

	59
	QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 01/6/2007:
V/v phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, GPMB để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; hạng mục: di dời 10 hộ dân thôn 3 xã Trà Bui, 02 hộ dân thôn 2 xã Trà Đốc bị ảnh hưởng do đường vào các khu TĐC và đường tránh ngập
	400.378.000
	399.579.000
	799.000
	7.192.422
	 

	60
	QĐ số 2646/QĐ-UBND ngày 23/8/2007:
v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: di dời 03 khoảng trụ tuyến đường dây 22/0,4kv bị ảnh hưởng do đường giao thông vào các khu TĐC và đường tránh ngập ĐT 616; địa điểm: xã Trà Đốc, xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	145.026.080
	145.026.080
	 
	2.610.469
	 

	61
	QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 19/10/2007:
v/v phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân di chuyển tạm do có nguy cơ bị sạt lở đất để xây dựng đường vào các khu tái định cư - đường tránh ngập công trình thủy điện Sông Tranh 2, tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	34.788.573
	34.571.573
	217.000
	622.288
	 


QĐ số 3519/QĐ-UBND ngày 06/11/2007:

	v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Đường công vụ và cầu Beilay vào khu TĐC xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	92.321.000
	92.075.000
	246.000
	1.657.350
	 
	

	63
	QĐ số 4209/QĐ-UBND ngày 24/12/2007:
v/v phê duyệt phương án Bồi thường, GPMB để xây dựng Đường giao thông tránh ngập và đường vào các khu TĐC công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: di dời tuyến cột, cáp quang tuyến Bắc Trà My - Nam Trà My, từ cột 36 đến 51, cột 210 đến 223, cột 480 đến 493
	118.968.000
	118.709.000
	259.000
	2.136.762
	 

	64
	QĐ số 277/QĐ-UBND ngày 15/01/2008:
v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: đường tránh ngập liên thôn tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
	321.683.000
	321.040.000
	643.000
	5.778.720
	 

	65
	QĐ số 985/QĐ-UBND ngày 25/3/2010:
phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và TĐC nâng cấp tuyến đường ĐT616 phục vụ thi công công trình thủy điện Sông Tranh 2; địa điểm: huyện Bắc Trà My và huyện Tiên Phước.
	242.320.442
	241.667.065
	653.377
	4.350.007
	 

	66
	QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 05/9/2006:
Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: Thu hồi tuyến đường dây điện 15Kv xã trà Bui, huyện Bắc Trà My trong mặt bằng đường thi công, vận hành nhà máy
	19.717.000
	19.517.000
	200.000
	500.000
	 

	67
	QĐ số 1242/QĐ-UBND ngày 24/4/2006:
v/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời tuyến cột cáp thông tin bưu điện dọc đường ĐT616 để phục vụ thi công Đập chính công trình thủy điện Sông Tranh 2 đoạn: từ cột số 231 (km 58-100) đến cột số 295 (km 60-50); địa điểm: xã Trà Đốc, huyện bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	124.635.000
	124.386.000
	249.000
	2.238.948
	 


QĐ số 1055/QĐ-UBND ngày 31/3/2008:

	phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB công trình: thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: cấp điện các khu tái định cư (gói thầu số 16, 17, 18); cấp điện phục vụ thi công nhà máy; địa điểm: xã Trà Đốc, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	244.929.350
	244.440.350
	489.000
	4.399.926
	 
	

	69
	QĐ số 2039/QĐ-UBND ngày 18/6/2008:
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB công trình: thủy điện SÔng Tranh 2; hạng mục: cấp điện các khu TĐC, mục: di dời đường dây 35 kv tránh ngập ĐT 616; địa điểm: xã Trà Bui, Trà Tân, Trà Giác, huyện Bắc Trà My và xã Trà Mai, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
	278.907.940
	278.350.940
	557.000
	5.010.317
	 

	70
	QĐ số 3949/QĐ-UBND ngày 06/12/2007:
phê duyệt phương án bồi thường, GPMB để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2; hạng mục: di dời tuyến cột, cáp quang từ Bắc Trà My - Nam Trà My; đoạn dọc đường tránh ngập ĐT 616 nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.
	604.945.000
	603.737.000
	1.208.000
	10.867.266
	 

	71
	QĐ số 130/QĐ-STC ngày 20/4/2009:
phê duyệt bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2, hạng mục: cấp điện các khu TĐC; địa điểm: xã Trà Giác, Trà Đốc, Trà Bui huyện Bắc Trà My và xã Trà Mai huyện Nam Trà My
	67.337.412
	67.137.412
	200.000
	1.208.473
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	4.764.364.753
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